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Danh sách hỌC viên cao hỌC

Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT K.14 (2007.2010)

Mã ngành: 60 62 01
Môn thi: ......................................................................................
Ngày thi: .................................

Giáo viên phụ trách: ................................................................

	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày

sinh
	Nơi sinh
	LT
	BT
	Điểm tổng

	1 
	010701
	Đoàn Văn
	Biển
	
	01.02.1982
	Hà Nam Ninh
	
	
	

	2 
	010702
	Sầm Lạc
	Bình
	
	22.03.1983
	Cần Thơ
	
	
	

	3 
	010703
	Lê Minh
	Châu
	
	01.06.1985
	Vĩnh Long
	
	
	

	4 
	010704
	Phùng Thị Diễm
	Châu
	X
	  .  .1983
	Tiền Giang
	
	
	

	5 
	010705
	Nguyễn Thị Phương
	Chi
	X
	15.12.1984
	Tiền Giang
	
	
	

	6 
	010706
	Võ Ngọc
	Diệp
	X
	30.07.1980
	Cà Mau
	
	
	

	7 
	010707
	Phan Hồng
	Điệp
	X
	06.03.1967
	Cần Thơ
	
	
	

	8 
	010708
	Châu Minh
	Hiệp
	
	10.06.1981
	Cần Thơ
	
	
	

	9 
	010709
	Trần Ngọc
	Hiếu
	X
	12.08.1979
	Sóc Trăng
	
	
	

	10 
	010710
	Nguyễn Thanh
	Hùng
	
	05.07.1964
	Bến Tre
	
	
	

	11 
	010711
	Đào Hoa
	Huyền
	X
	30.05.1984
	Hà Nội
	
	
	

	12 
	010712
	Nguyễn Thị Phương
	Linh
	X
	10.10.1984
	Cần Thơ
	
	
	

	13 
	010713
	Lê Minh
	Lý
	X
	07.11.1983
	Hậu Giang
	
	
	

	14 
	010714
	Nguyễn Văn
	Măng
	
	16.01.1976
	Hậu Giang
	
	
	

	15 
	010715
	Lương Thanh Quỳnh
	Như
	X
	06.01.1983
	Cần Thơ
	
	
	

	16 
	010716
	Lê Trung Bửu
	Phúc
	
	21.10.1981
	Cần Thơ
	
	
	

	17 
	010717
	Lê Rờ
	Son
	
	14.04.1979
	Vĩnh Long
	
	
	

	18 
	010718
	Hồ
	Tân
	
	01.01.1983
	Bình Định
	
	
	

	19 
	010719
	Nguyễn Văn
	Tạo
	
	12.08.1956
	Quảng Ngãi
	
	
	

	20 
	010720
	Huỳnh Thị Như
	Thủy
	X
	10.04.1966
	Bến Tre
	
	
	

	21 
	010721
	Lê Thị Thanh
	Thủy
	X
	  .  .1983
	An Giang
	
	
	

	22 
	010722
	Nguyễn Hữu
	Tín
	
	04.01.1982
	Bến Tre
	
	
	

	23 
	010723
	Phạm Văn Trọng
	Tính
	
	26.10.1984
	Bến Tre
	
	
	

	24 
	010724
	Thái Trần Quốc
	Toàn
	
	08.01.1981
	Hậu Giang
	
	
	

	25 
	010725
	Ngô Thảo
	Trân
	X
	08.01.1984
	Sóc Trăng
	
	
	

	26 
	010726
	Lê Huyền
	Trang
	X
	01.01.1984
	Bến Tre
	
	
	

	27 
	010727
	Trần Thanh
	Tuyến
	
	03.02.1967
	An Giang
	
	
	

	28 
	010728
	Phạm Văn
	Út
	
	20.10.1977
	Cần Thơ
	
	
	

	29 
	010729
	Trương Thị Bích
	Vân
	X
	09.03.1978
	Hậu Giang
	
	
	

	30 
	010730
	Diệp Thúy
	Duy
	X
	13.03.1985
	Trà Vinh
	
	
	

	31 
	010731
	Đào Thị Tuyết
	Thanh
	X
	29.03.1985
	Tiền Giang
	
	
	

	32 
	010732
	Nguyễn Thị Mộng
	Tuyền
	X
	.  .1983
	Sóc Trăng
	
	
	

	33 
	010733
	Trịnh Xuân
	Việt
	 
	30.10.1980
	Đồng Tháp
	
	
	



Ngày ....... tháng ...... năm 200

Cần Thơ, ngày ...... tháng .... năm 200....


Phòng Đào tạo
Xác nhận của Khoa
Giáo viên phụ trách
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